
D22 - Liên thông

TT SBD SCC NG. SINH LỚP HP1 HP2 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 161135909 197TC/D22 Phạm Hoàng Hiếu 25/03/1992 D22TPM 2.33 3.33 2.83  K Gia Lai

2 171326189 198TC/D22 Phan Hồng Vân 11/10/1992 D22KDN 2.65 2.65 2.65  K Đà Nẵng

3 1913211632 199TC/D22 Văn Phú Phi 09/12/1994 D22KDN 2.00 2.33 2.17  TB Đà Nẵng

4 1810216124 200TC/D22 Nguyễn Trương Mỹ Hảo 28/02/1994 D22KDN 1.65 2.65 2.15  TB Đăk Lăk

5 171325892 201TC/D22 Nguyễn Thị Dung 31/12/1993 D22KDN 3.33 2.65 2.99  K Quảng Nam

6 1910217036 202TC/D22 Huỳnh Thị Tú Oanh 06/09/1995 D22KDN 3.33 1.65 2.49  TB Quảng Nam

7 1810224611 203TC/D22 Lý Thị Hà 28/03/1994 D22QNH 2.00 3.00 2.50  K Quảng Ngãi

8 1811615914 204TC/D22 Từ Minh Nhân 11/02/1994 D22XDD 2.65 2.65 2.65  K Kon Tum

PHÒNG KHTC

Phan Phụng Hội

TT. GDTC-QP P. ĐÀO TẠO ĐH & SĐH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Đức Trọng TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn
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